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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3đ)
 
Câu 1.(2đ) Hãy chọn câu trả lời đúng  nhất viết lại vào bài làm:

1.  Sử dụng thuốc hoá học để phòng trừ sâu bệnh có những ưu điểm sau:

A. Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công            

B. Không làm ô nhiễm môi trường.

C. Không gây độc hại cho người và gia súc         

D. Cả 3 ý trên .

2. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất? 

A. Đất cát     B. Đất thịt nhẹ     C. Đất thịt trung bình        D. Đất thịt nặng.

3. Đối với loại côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn thì giai đoạn nào phá hoại cây trồng mạnh nhất ?
         A. Giai đoạn sâu trưởng thành                              B.Giai đoạn sâu non 

         C. Giai đoạn trứng                                                 D. Gai đoạn nhộng 

4.  Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh nào sau đây là hiệu quả nhất
A. Cho nước ngập cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

B. Dùng thuốc độc phun liên tục là biện pháp tốt nhất trong phòng trừ sâu bệnh

C. Dùng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả nhất

D. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ, lấy biện pháp canh tác là cơ sở.

     
Câu 2(1đ) Cho các loại phân dưới đây :

	A. Cây điền thanh                      
	B.  Phân trâu, bò               

	C. Supe lân      
	D. DAP (diamon phốt phát)      

	E. Cây muồng muồng   
	H. Phân NPK                                

	I. Bèo hoa dâu                  
	K.Urê (phân chứa N) 

	L.Khô dầu dừa, đậu tương   
	M. Nitragin (chứa vi sinh chuyển hoá đạm)


Em hãy sắp xếp các loại phân bón trên vào các nhóm thích hợp
       
Nhóm :  Phân hữu cơ,      Phân hoá học,     Phân vi sinh.

II.  PHẦN TỰ LUẬN:(7đ)

Câu 1: Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?(2đ)

Câu 2. Tại sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại? Hãy nêu rõ các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh đó?(2đ)

Câu 3: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?  Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết? Để bảo quản tốt hạt giống cần những điều kiện cần thiết nào?(3đ)
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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Mỗi ý 0,5đ

	1 - A
	2- A

	3 -  B
	                            4 - D


Câu 2(1 đ)Mỗi ý đúng 0,1đ

	Phân hữu cơ
	Phân hoá học
	Phân vi sinh

	- Cây điền thanh

- Phân trâu, bò 

- Cây muồng muồng 

- Bèo hoa dâu  

- Khô dầu dừa, đậu tương                  
	- Supe lân 

- DAP (diamon phốt phát) 

- Phân NPK 

- Urê (phân chứa N) . 

                                     
	- Nitragin (chứa vi sinh chuyển hoá đạm).




( Nếu mỗi ý thiếu một loại phân bón trong nhóm trừ 0,1 điểm )
II.  TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Đất trồng: Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
	1,0đ



	
	Phải sử dụng đất hợp lí vì: nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lí có hiệu quả
	1,0đ



	2
	Nguyên tắc phòng là chính ít tốn công, cây sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp


	1,0đ

	
	Nguyên tắc: Phòng là chính,trừ sớm kịp thời, nhanh chóng, triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
	1,0đ

	3
	Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
	1,0đ

	
	Có hạt giống tốt phải biết bảo quản trong chum, vại bao túi kín hoặc trong các kho lạnh…


	1,0đ

	
	Phương pháp chọn tạo giống: Chọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô...
	1,0đ


